
SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /BVUB-HCQT       Nghệ An, ngày     tháng 01 năm 2026 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp. 
 

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống thông gió tản nhiệt tại khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An –Km456, Quốc lộ 1A, 

Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hồ Thị Thúy Hằng 

(điện thoại: 0917 902 092) - Bộ phận Văn thư -Phòng Hành chính quản trị - Bệnh 

viện Ung bướu Nghệ An. 

3. Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành 

chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh 

Hưng, Tỉnh Nghệ An. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 29/01/2026 đến trước 16h00 ngày 02/02/2026. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày kể từ ngày 02/02/2026 (thời điểm kết 

thúc nhận báo giá). 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục: tại phụ lục kèm theo. 

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 

3. Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu của 

Bệnh viện. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Vĩnh Hùng 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo yêu cầu chào giá số         /BVUB-HCQT ngày      /01/2026) 

STT Chủng loại vật tư Thông số kỹ thuật ĐVT SL 

1 
Cung cấp lắp đặt quạt 

hút bụi ly tâm 

Bao gồm: 

- Quạt ly tâm hút khí nóng chịu nhiệt có công 

suất 11kw, lưu lượng Q=25.000m3/h; Áp suất 

H=900Pa, độ ồn 82DB 

Bộ 1 

2 
Hộp lọc bụi KT 

1200x800mm 

Bao gồm: 

- Cửa chứa 3 tấm lõi lọc G4; khung thép sơn tĩnh 

điện  

- Đồng hồ chênh áp báo vệ sinh lõi lọc 

Bộ 1 

3 
Ống gió KT 

800x400mm 

- Tole mạ kẽm Z0.8, dày 0.75mm 

- Kết nối bằng nẹp TDC 
M 30 

4 
Ống gió KT 

600x400mm 

- Tole mạ kẽm Z0.8, dày 0.75mm 

- Kết nối bằng nẹp TDC 
M 3 

5 
Ống gió KT 

300x300mm 

- Tole mạ kẽm Z0.8, dày 0.75mm 

- Kết nối bằng nẹp TDC 
M 14 

6 
Ống gió mềm D300 

không có bảo ôn 

- Làm từ nhiều lớp nhôm gắn với dây thép cường 

lực 

- Dải nhiệt độ hoạt động -30°C đến 150°C ASTM 

D4591 

- Áp suất làm việc: > 2500Pa ; t= 2h 

M 30 

7 Cút 90
0
 KT 800x400 

- Tole mạ kẽm Z0.8, dày 0.75mm 

- Kết nối bằng nẹp TDC 
Cái 8 

8 Cút 90
0
 KT 300x300 

- Tole mạ kẽm Z0.8, dày 0.58 mm 

- Kết nối bằng nẹp TDC 
Cái 2 

9 
Côn giảm 

800x400/600x400 

- Tole mạ kẽm Z0.8, dày 0.75mm 

- Kết nối bằng nẹp TDC 

- Đầu to KT 800x400, đầu nhỏ KT 600x400 

Cái 1 

10 
Vuông tròn D300 KT 

300x300 

- Tole mạ kẽm Z0.8, dày 0.58 mm 

- Kết nối bằng nẹp TDC 
Cái 5 

11 Van 1 chiều 300x300 
- Tole mạ kẽm Z0.8, dày 0.58 mm 

- Kết nối bằng nẹp TDC 
Cái 5 

12 Giã đỡ ống gió - Ty ren M10, thép V 40x40x4mm mạ kẽm Bộ 23 

13 
Cáp điện CXV 

3x16mm2 

- Cáp đồng 3 ruột dẫn, mỗi ruột có tiết diện 

16mm2, cách điện bằng XLPE (Polyethylene liên 

kết ngang) và bọc vỏ PVC (Polyvinyl Clorua). 

Sản phẩm này được dùng cho hệ thống điện dân 

dụng và công nghiệp, chịu được điện áp 0.6/1kV 

M 64 
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STT Chủng loại vật tư Thông số kỹ thuật ĐVT SL 

14 
Cáp tiếp địa 

1x10mm2 

- Cáp tiếp địa 1x10mm2 là loại dây một lõi bằng 

đồng mềm, tiết diện 10mm2, thường được bọc 

lớp cách điện PVC màu vàng sọc xanh theo quy 

chuẩn quốc tế. Các thông số kỹ thuật bao gồm 

ruột dẫn làm từ đồng nguyên chất bện nhiều sợi 

nhỏ, lớp cách điện PVC có điện áp 0.6/1kV, khả 

năng làm việc ở nhiệt độ ruột dẫn tối đa 70 độ C. 

M 32 

15 Tủ điều khiển  

Tủ điện điều khiển quạt: công suất 11kw, tủ treo 

tường, kích thước 700x500x250mm, sơn màu ghi 

xám. 

Đầu vào: 

- MCB 3P 32A 6kA 

- Đèn báo trạng thái pha (Đỏ - Vàng - Xanh) 

- Cầu chì hạ thế 2A 

- Bộ bảo vệ pha và bảo vệ quá áp tương thích với 

tủ điều khiển 

Đầu ra: 

- MCB 1P 10A 6KA  

Bộ khởi động động cơ 3P 11kW (khởi động 

mềm) gồm: 

- Khởi động mềm 11kW 

- Chuyển mạch 3 vị trí Auto-Off-Man 

- Nút nhấn ON kèm đèn xanh 

- Nút nhấn OFF kèm đèn đỏ 

- Relay trung gian 14 chân, 220vAC + đế 

- Đèn báo trạng thái lỗi màu vàng 

Vật tư phụ: 

- Thanh cái đồng tiếp địa 

- Sứ đỡ thanh cái đồng 

- Dây điện Cu/PVC trọn bộ điều khiển 

- Dây điện Cu/PVC trọn bộ động lực 

Tủ 1 

 

Yêu cầu chung: Báo giá bao gồm phí vận chuyển, lắp đặt và thuế GTGT theo quy định.  
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